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  n  n s :  8        -ST 

Ngày 28-4-2023 

V v tranh chấp quyền sử dụng 

đất; yêu cầu tr  hoa lợi do sử 

dụng đất; yêu cầu tính công sức 

khai ph , tôn tạo đất. 

 

 

 

NHÂN DANH 

                                        

 

                                                

-                                          : 

   m p  n -     t   p   n t    Ông Nguyễn Văn Mạnh. 

         t  m n  n   n   

 à Lê Thị Phương  ung; 

Ông Phạm Xuân Hào. 

-                 : Ông H  Ph c V nh, Thư k  T a  n nhân dân huy n 

Ph   i o, t nh   nh  ương. 

- Đạ  d ệ  V ệ  K ể   á    â  dâ   uyệ  P ú G áo,  ỉ   Bì   D     

tham gia phiên tòa:  à Nguyễn Phương Linh - Kiểm s t viên. 

Ngày  8 th ng   năm     , tại trụ s  Toà  n nhân dân huy n Ph   i o, 

t nh   nh  ương   t  ử sơ th m công khai vụ  n dân s  thụ l  s  

162/2    TL T-   ngày            về tranh chấp quyền sử dụng đất; yêu cầu 

tr  hoa lợi do sử dụng đất; yêu cầu tính công sức khai ph , tôn tạo đất theo 

 uy t định đưa vụ  n ra   t  ử s            XX T-   ngày    th ng   năm 

     gi a c c đương s :  

- Nguy n đơn:  à Lê Thị T, sinh năm  968; địa ch : Ấp  , xã A, huy n P, 

t nh   nh  ương; có mặt. 

- Bị đơn:  à Trương Thị M, sinh năm  96 ; địa ch : Ấp  , xã A, huy n P, 

t nh   nh  ương; có đơn  in vắng mặt. 

Ngườ  làm   ứng: 

- Ông Trần Văn T , sinh năm  9 8; địa ch : Ấp  , xã A, huy n P, t nh 

  nh  ương; có đơn  in vắng mặt. 
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- Ông Nguyễn Huy L, sinh năm  9 6; địa ch : Ấp  , xã A, huy n P, t nh 

  nh  ương; có đơn  in vắng mặt. 

          Ụ   : 

-   eo đơn k ở  k ện, đơn k ở  k ện bổ sung, b  n bản lấy lờ  k   , b  n 

bản p   n   p k ểm tr  v ệ  g  o n p, t ếp  ận  ông k      ứng  ứ và     g ả , 

tạ  p   n t   nguy n đơn trìn  bày: Bà T là chủ s  h u thửa đất s    8 tờ b n đ  

s  6  tọa lạc tại ấp  , xã A, huy n P, t nh   nh  ương được Uỷ ban nhân dân 

huy n Ph   i o cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày          . 

Ngu n g c thửa đất là do chuyển nhượng của ông Nguyễn Thành L.  u  

tr nh sử dụng do làm công nhân   Thành ph  H  Chí Minh nên bà T để cho anh 

trai là ông Nguyễn Huy L sử dụng. Phần đất gi p su i của bà T gần phần đất của 

bà M th  ông Nguyễn Huy L không sử dụng nên bà M có tr ng cây cao su trên 

đất.  ù nhiều lần gia đ nh và ấp h a gi i yêu cầu bà M tr  lại nhưng bà M thỏa 

thuận khi nào bà T thanh lý cây cao su thì bà M cũng thanh l  cây cao su và tr  

lại đất cho bà T. Tuy nhiên, khi bà T thanh l  cây cao su và yêu cầu bà M tr  lại 

đất th  bà M không đ ng  . Nay, bà T yêu cầu bà M tr  lại di n tích đất sau đo 

đạc là  . 7 ,9m
2
 cho bà T, yêu cầu bà M thu hoạch c c cây cao su bà M tr ng 

trên đất của bà T; yêu cầu bà M tr  tiền hoa lợi do được sử dụng đất của bà T 

với s  tiền    .   .    đ ng. Tại phiên t a, bà T  in r t yêu cầu bà M tr  tiền 

hoa lợi do được sử dụng đất của bà T với s  tiền    .   .    đ ng. 

-   eo đơn p ản tố, b  n bản lấy lờ  k   , b  n bản p   n   p k ểm tr  

v ệ  g  o n p, t ếp  ận  ông k      ứng  ứ và     g ả  bị đơn trìn  bày: Năm 

2002, bà M có khai ph  phần đất đang tranh chấp di n tích đất sau đo đạc là 

2.272,9m
2
 thuộc ấp  , xã A, huy n P, t nh   nh  ương. Thời điểm đó đất đang 

h  bom, nhiều cây le, bụi rừng.  à M có thuê m y về để san phẳng phần đất và 

tr ng cây cao su.  au đó có tranh chấp th  ấp có h a gi i và nói bà M dời sang 

02 hàng cao su thì bà M có dời sang    hàng cao su và bà M san lấp ti p. L c đó 

bà M cũng không bi t đất của bà T được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

tới khu đất hi n nay đang tranh chấp. Và bà M qu n l , sử dụng thửa đất và 

tr ng cây cao su cho đ n nay. Nay, bà M đ ng   tr  lại di n tích đất cho bà T 

nhưng yêu cầu bà T tr  lại tiền công sức san lấp, tu tạo tăng gi  trị đất là 

   .   .    đ ng.  à M không đ ng   vi c bà T yêu cầu bà M tr  hoa lợi 

   .   .    đ ng.  

Tại đơn  in r t đơn ph n t , đơn  in   t  ử vắng mặt bà M  in r t yêu cầu 

ph n t  đ i với bà T, đ ng   tr  lại đất cho bà T và xin bà T cho   đ n   th ng 

để thu hoạch toàn bộ cây cao su tr  lại đất cho bà T. 

 ạ  b  n bản lấy lờ  k    ngườ  làm   ứng ông Nguyễn  uy L trìn  bày: 

Ông là anh bà Lê Thị T, ông th ng nhất với lời khai của bà T và không có   ki n 

gì thêm. 
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 ạ  b  n bản lấy lờ  k    ngườ  làm   ứng ông  rần Văn  1 trình bày: 

Trước đây ông là trư ng ấp  , xã A, thời điểm năm      th  ông có h a gi i đất 

đai gi a bà T và bà M, hai bên đã cắm m c và h a gi i thành. 

Đạ    ện V ện K ểm s t n  n   n  uyện P ú G  o p  t b ểu ý k ến:  

Về t  tụng: Từ khi thụ l  vụ  n đ n khi k t th c phần tranh luận và đ i 

đ p, Th m ph n, Hội đ ng   t  ử (vi t tắt là H XX), Thư k  đã ti n hành đ ng, 

đầy đủ c c thủ tục t  tụng theo quy định. Tại phiên t a sơ th m, nh ng người 

ti n hành t  tụng như Th m ph n, Hội th m nhân dân, Thư k  T a  n và nh ng 

người tham gia t  tụng chấp hành đ ng quy định của  ộ luật T  tụng dân s . 

Tuy nhiên, có vi phạm về thời hạn chu n bị   t  ử. 

Về nội dung vụ  n: Nguyên đơn yêu cầu bị đơn tr  lại di n tích đất 

2.272,9m
2
 thuộc một phần thửa đất s    8, tờ b n đ  s  6  tọa lạc tại ấp  , xã A, 

huy n Phú Giáo, t nh   nh  ương, yêu cầu bị đơn thu hoạch cây cao su để tr  

lại đất cho nguyên đơn, yêu cầu bị đơn tr     .   .    đ ng tiền hoa lợi do sử 

dụng đất của nguyên đơn, bị đơn đ ng   tr  lại cho nguyên đơn,  in nguyên đơn 

gia hạn thời gian   đ n   th ng để bị đơn thu hoạch cây cao su tr  lại đất cho 

nguyên đơn, bị đơn  in r t yêu cầu ph n t . Nguyên đơn cũng  in r t yêu cầu 

kh i ki n bổ sung, không yêu cầu bị đơn tr     .   .    đ ng tiền hoa lợi. X t 

thấy, vi c r t đơn kh i ki n bổ sung của nguyên đơn, đơn ph n t  của bị đơn là 

t  nguy n nên đề nghị H XX đ nh ch  yêu cầu kh i ki n bổ sung của nguyên 

đơn, yêu cầu ph n t  của bị đơn.  hi nhận s  t  nguy n của bị đơn về vi c tr  

lại di n tích đất  . 7 ,9m
2
 thuộc một phần thửa đất s    8, tờ b n đ  s  6  tọa 

lạc tại ấp  , xã A, huy n Ph   i o, t nh   nh  ương cho nguyên đơn. 

  Ậ   Ị             : 

 au khi nghiên cứu c c tài li u có trong h  sơ vụ  n được th m tra tại 

phiên t a,   ki n của đại di n Vi n Kiểm s t, H XX nhận định: 

     Về quan h  ph p luật và th m quyền gi i quy t: Theo đơn kh i ki n, 

nguyên đơn kh i ki n yêu cầu bị đơn tr  di n tích đất  . 7 ,9m
2
 thuộc một phần 

thửa đất s    8, tờ b n đ  s  6  tọa lạc tại ấp  , xã A, huy n Ph   i o, t nh 

  nh  ương, yêu cầu thu hoạch cây cao su để tr  lại đất cho nguyên đơn, yêu 

cầu bị đơn tr     .   .    đ ng tiền hoa lợi; bị đơn có yêu cầu ph n t , yêu cầu 

nguyên đơn tr  tiền công sức san lấp, tu tạo tăng gi  trị đất là    .   .    đ ng 

cho bị đơn.  o đó, H XX   c định đây là tranh chấp quyền sử dụng đất; yêu 

cầu tr  hoa lợi do sử dụng đất; yêu cầu tính công sức khai ph , tôn tạo đất. Thửa 

đất hi n   ấp  , xã A, huy n Ph   i o, t nh   nh  ương và nguyên đơn có đơn 

kh i ki n yêu cầu T a  n nhân dân huy n Ph   i o gi i quy t nên thuộc th m 

quyền gi i quy t của T a  n nhân dân huy n Ph   i o theo quy định tại kho n 9 

 iều  6, điểm a kho n    iều   , điểm c kho n    iều  9 của  ộ luật T  tụng 

dân s  năm     . 
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    Về s  vắng mặt của c c đương s :  ị đơn, người làm chứng có đơn 

 in   t  ử vắng mặt nên H XX căn cứ c c  iều   7,   8,   8   t  ử vắng mặt 

bị đơn, người làm chứng. 

    Về nội dung tranh chấp: Nguyên đơn yêu cầu bị đơn tr  lại di n tích 

đất  . 7 ,9m
2
 thuộc một phần thửa đất s    8, tờ b n đ  s  6  tọa lạc tại ấp  , 

xã A, huy n Ph   i o, t nh   nh  ương, yêu cầu bị đơn thu hoạch cây cao su để 

tr  lại đất cho nguyên đơn, yêu cầu bị đơn tr     .   .    đ ng tiền hoa lợi do 

sử dụng đất của nguyên đơn.  ị đơn có yêu cầu ph n t , yêu cầu nguyên đơn tr  

tiền công sức san lấp, tu tạo tăng gi  trị đất là    .   .    đ ng cho bị đơn. 

  .   Tại phiên t a, nguyên đơn  in r t yêu cầu kh i ki n bổ sung, ngày 

          bị đơn có đơn  in r t đơn yêu cầu ph n t . H XX   t thấy, vi c r t 

đơn kh i ki n bổ sung của nguyên đơn, yêu cầu ph n t  của bị đơn là t  nguy n 

nên H XX đ nh ch  yêu cầu kh i ki n bổ sung của nguyên đơn, đ nh ch  yêu 

cầu ph n t  của bị đơn.  

  .   Tại biên b n lấy lời khai, tại biên b n h a gi i và tại đơn  in gi i 

quy t vụ  n vắng mặt bị đơn đ ng   tr  lại di n tích đất  . 7 ,9m
2
 thuộc một 

phần thửa đất s    8, tờ b n đ  s  6  tọa lạc tại ấp  , xã A, huy n Ph   i o, 

t nh   nh  ương cho nguyên đơn, bị đơn đề nghị nguyên đơn gia hạn cho   đ n 

  th ng để thu hoạch toàn bộ cây cao su nằm trên phần đất tranh chấp. Nguyên 

đơn đ ng   cho bị đơn thời gian    th ng    ngày kể từ ngày  8        để thu 

hoạch cây cao su tr  lại đất cho nguyên đơn nên H XX ghi nhận s  t  nguy n 

của nguyên đơn, bị đơn. Theo m nh trích lục địa chính do Chi nh nh Văn ph ng 

đăng k  đất đai huy n Ph   i o ph t hành th  di n tích đất tranh chấp thuộc một 

phần thửa s    8 tờ b n đ  s  6  tọa lạc tại ấp  , xã A, huy n Ph   i o, t nh 

  nh  ương được Ủy ban nhân dân huy n Ph   i o cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho bà Lê Thị T. 

    Từ c c căn cứ trên H XX chấp nhận yêu cầu kh i ki n của nguyên 

đơn, buộc bị đơn tr  lại di n tích đất  . 7 ,9m
2
 thuộc một phần thửa đất s    8 

tờ b n đ  s  6  tọa lạc tại ấp  , xã A, huy n Ph   i o, t nh   nh  ương cho 

nguyên đơn. 

 hi nhận s  t  nguy n của nguyên đơn về vi c cho bị đơn    th ng    

ngày kể từ ngày  8        để thu hoạch toàn bộ cây cao su trên phần đất tranh 

chấp của bị đơn tr ng trên đất của nguyên đơn. 

    Ý ki n của Kiểm s t viên tham gia phiên t a về nội dung vụ  n là có 

cơ s  nên H XX chấp nhận. 

 6  Về chi phí đo đạc, th m định là  .   .    đ ng, nguyên đơn đã nộp, 

do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn ph i chịu chi phí đo đạc, 

th m định để tr  lại cho nguyên đơn. 
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 7  Về  n phí:  o yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên nguyên 

đơn không ph i chịu  n phí dân s  sơ th m theo quy định.  ị đơn ph i chịu  n 

phí dân s  sơ th m theo quy định. Theo biên b n thỏa thuận gi  gi a nguyên 

đơn và bị đơn th  phần đất tranh chấp có gi  trị    .   .    đ ng nên  n phí là 

   .   .    đ ng    %=  .   .    đ ng. 

V  c c l  trên,  

Q  Ế   Ị  : 

Căn cứ vào kho n 9  iều  6, điểm a kho n    iều   , điểm c kho n   

 iều  9, c c  iều 7 , 9 ,   7,   7,   8,   8,  66,  7 ,  7  của  ộ luật T  tụng 

dân s  năm     ; 

Kho n    iều  6 của Nghị quy t s    6   16/UBTVQH14, ngày 

         6 của Ủy ban Thường vụ  u c hội quy định về mức thu, miễn, gi m, 

thu, nộp, qu n l  và sử dụng  n phí và l  phí T a  n. 

Tuyên  ử: 

1.   nh ch  yêu cầu kh i ki n bổ sung của nguyên đơn bà Lê Thị T đ i 

với bị đơn bà Trương Thị M về vi c yêu cầu bị đơn tr     .   .    đ ng (một 

trăm tri u đ ng) tiền hoa lợi do sử dụng đất của nguyên đơn. 

2.   nh ch  yêu cầu ph n t  của bị đơn bà Trương Thị M đ i với nguyên 

đơn bà Lê Thị T về vi c yêu cầu nguyên đơn tr     .   .    đ ng (một trăm 

tri u đ ng) tiền công sức tôn tạo, tăng gi  trị đất. 

3. Chấp nhận yêu cầu kh i ki n của nguyên đơn bà Lê Thị T đ i với bị 

đơn bà Trương Thị M về tranh chấp quyền sử dụng đất. 

Buộc bị đơn bà Trương Thị M có tr ch nhi m tr  lại di n tích đất 

2.272,9m
2
 thuộc một phần thửa đất s    8, tờ b n đ  s  6  tọa lạc tại ấp  , xã A, 

huy n Ph   i o, t nh   nh  ương cho nguyên đơn bà Lê Thị T. 

Tứ cận của thửa đất như sau: 

 ông gi p  u i; 

Tây gi p thửa    ,   6; 

Nam gi p đường  àu Tre; 

 ắc gi p thửa    ; 

(Có b n v  kèm theo). 

Chậm nhất là ngày    6     , bị đơn bà Trương Thị M có tr ch nhi m thu 

hoạch toàn bộ cây cao su nằm trên di n tích đất tranh chấp để giao lại đất cho 

nguyên đơn bà Lê Thị T. 

4. Về  n phí dân s  sơ th m:  
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Tr  lại cho nguyên đơn bà Lê Thị T s  tiền    .    đ ng (ba trăm ngh n 

đ ng) theo  iên lai s     78   ngày  7         của Chi cục Thi hành  n dân 

s  huy n Ph   i o và  .   .    đ ng (hai tri u năm trăm ngh n đ ng) theo 

 iên lai s        7 ngày  7        của Chi cục Thi hành  n dân s  huy n Ph  

Giáo. 

 ị đơn bà Trương Thị M ph i nộp  .   .    đ ng (năm tri u đ ng) được 

khấu trừ s  tiền  .   .    đ ng (hai tri u năm trăm ngh n đ ng) theo  iên lai s  

      7 ngày  7        của Chi cục Thi hành  n dân s  huy n Ph   i o.  ị 

đơn c n ph i nộp  .   .    đ ng (hai tri u năm trăm ngh n đ ng). 

5. Về chi phí đo đạc, th m định tài s n là  .   .    đ ng (hai tri u năm 

trăm ngh n đ ng).  ị đơn có tr ch nhi m tr   .   .    đ ng (hai tri u năm trăm 

ngh n đ ng) cho nguyên đơn. 

6. Về quyền kh ng c o: Nguyên đơn được quyền kh ng c o b n  n trong 

thời hạn    ngày kể từ ngày tuyên  n.  ị đơn được quyền kh ng c o trong thời 

hạn    ngày kể từ ngày nhận được b n  n hoặc kể từ ngày b n  n được niêm y t 

theo quy định của ph p luật. 

 rường  ợp bản  n đượ  t    àn  t eo quy địn  tạ  Đ ều 2 Luật      àn  

 n   n sự t ì ngườ  đượ  t    àn   n   n sự, ngườ  p ả  t    àn   n   n sự  ó 

quyền t ỏ  t uận t    àn   n, quyền y u  ầu t    àn   n, tự nguyện t    àn   n 

 oặ  bị  ưỡng   ế t    àn   n t eo quy địn  tạ      Đ ều 6, 7 và 9 Luật     

hành án dân sự;   ờ    ệu t    àn   n đượ  t ự    ện t eo quy địn  tạ  Đ ều 30 

Luật      àn   n   n sự. 

 

N     ậ :    
- TAN  t nh   nh  ương;                                            

- VK N  huy n Ph   i o; 

- Chi cục THA   huy n Ph   i o; 

- C c đương s ; 

- Lưu: H  sơ, VP. 

 

  .      Ồ    É   Ử S    Ẩ  

  Ẩ       -      Ọ     Ê    À 
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